
 
 

 

 

 

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM 

 

SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG 2025 – PHIÊN BẢN TIẾT KIỆM 

  
(Được phê chuẩn theo Công văn số 3723/BTC-QLBH của Bộ Tài Chính ngày 25/03/2025) 

                             

                                          Bảng Hệ số bảo hiểm theo độ tuổi 

                       (Hệ số bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm/ Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ năm) 

 

Tuổi tham gia bảo hiểm Hệ số bảo hiểm tối thiểu Hệ số bảo hiểm tối đa 

0-5 25 170 

6-10 20 150 

11-15 20 130 

16-20 20 120 

21-25 20 110 

26-30 15 100 

31-35 15 95 

36-40 15 85 

41-45 10 55 

46-50 7 35 

51-55 5 20 

56-60 5 15 

61-65 5 10 

66-70 5 10 

 


